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Tuần lễ 23: (từ 1520/02/2021)                    
   Bài 23 (tiết 26).		



A. NỘI DUNG BÀI HỌC. 
I. LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ.
- Chiến tranh thế giới II bước vào giai đoạn cuối: phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8/1945). Ở trong nước quân Nhật đang hoang mang, dao động.
- Ngay khi nghe tin quân Nhật đầu hàng, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1, kêu gọi toàn dân nổi dậy.
- Ngày 14 và 15/8/1945, tại Tân Trào (Tuyên Quang), Hội nghị toàn quốc của Đảng họp, quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.
- Ngày 16/8, Đại hội Quốc dân Tân Trào họp, đã tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa của Đảng, lập Ủy ban giải phóng dân tộc...
	II. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CUỘC TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG 8/1945.
Dựa vào SGK trang 93, 94 (Mục II, III), học sinh lập bảng thống kê các sự kiện:
	Thời gian
	Sự kiện

	- 15/8/1945
	

	- 16/8/1945
	

	- 19/8/1945
	

	- Từ 1418/8/1945
	

	- 23/8/1945
	

	- 25/8/1945
	

	- 30/8/1945
	

	- 2/9/1945
	



III/ Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
1/ Ý nghĩa lịch sử:
- Phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ Nhật - Pháp, lật đổ ngai vàng phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nước ta trở thành một nước độc lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc – kỷ nguyên độc lập, tự do.
- Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cố hòa bình ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và toàn thế giới…. 
2/ Nguyên nhân thắng lợi:
- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì được mọi người hưởng ứng...
- Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước …
- Do điều kiện quốc tế thuận lợi: Liên xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít Đức - Nhật.
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Ở Châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?
	A. 13/8/1945.	B. 14/8/1945.
	C. 15/8/1945.	D. 16/8/1945.
Câu 2: Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là:
	A. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu
	B. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô - Đức.
	C. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.
	D. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật
Câu 3: Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta giành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho:
	A. Hưởng ứng chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
	B. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói.
	C. Cao trào kháng Nhật cứu nước.
	D. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả 	nước
Câu 4: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 ở đâu?
	A. Pác Bó (Cao Bằng)
	B. Tân Trào (Tuyên Quang)
	C. Bắc Sơn (Võ Nhai)
	D. Phay Khắt (Cao Bằng)
Câu 5: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì?
	A. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
	B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
	C. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
	D. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.
Câu 6: Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập ủy Ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết định của:
	A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
	B. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945)
	C. Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương (9/3/1945)
	D. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4/1945)
Câu 7: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay là
	A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.
	B. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.
	C. Kết hợp đấu tranh quân sự vơi đấu tranh chính trị, ngoại giao.
	D. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.
Câu 8: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn.
	A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.
	B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập-khai sinh nước VNDCCH”.
	C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính 	quyền.
	D. Ủy ban dân tộc giait phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân 	chủ Cộng hòa.
Câu 9: Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào?
	A. 18-8-1945.	B. 19-8-1945.
	C. 20-8-1945.	D. 21-8-1945.
Câu 10: Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, chỉ trong vòng 15 ngày:
	A. Từ ngày 13- 27/8/1945.	B. Từ ngày 14- 28/8/1945.
	C. Từ ngày 15- 29/8/1945.	D. Từ ngày 16- 30/8/1945.
Câu 11: Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào?
	A. Phạm Tuyên.	B. Phong Nhã.
	C. Nam Cao.	D. Văn Cao.
Câu 12: Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:
	A. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.
	B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
	C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
	D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
Câu 13: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?.
	A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường bất khuất.
	B. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong Mặt 	trận thống nhất.
	C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu lả Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	D. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng 	minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật
Câu 14: Cách mạng tháng Tám 1945 có ý nghĩa gì về mặt quốc tế?
	A. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc tự đứng lên tự giải phóng khỏi ách đế 	quốc thực dân.
	B. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, nửa thuộc địa nhất là nhân dân 	các nước châu Á, châu Phi.
	C. a và b đúng.
	D. a và b sai.

--- HẾT BÀI 23 ---
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Chöông IV: VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM  ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
Bài 24 (tiết 27).
																


A. NỘI DUNG BÀI HỌC. 
I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM.
1/ Ngoại xâm và nội phản:
- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và bọn tay sai phản động ồ ạt kéo vào nước ta…
- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh cũng kéo vào dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta.
- Các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu chống phá cách mạng.
2/Kinh tế-tài chính: Nền kinh tế nước ta bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hậu quả của nạn đói cuối 1944 đầu năm 1945 chưa khắc phục, lụt lội, hạn hán... đe dọa đời sống nhân dân 
- Ngân sách nhà nước trống rỗng, Nhà nước chưa kiểm soát được Ngân hàng Đông Dương.
3/ Văn hóa-giáo dục: Hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan.

II. CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG VÀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC.
1/ Bước đầu xây dựng chế độ mới.
- 6/1/1946, nhân dân cả nước đi bầu Quốc hội khóa I với hơn 90% cử tri tham gia.
2/ Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính:
a/ Diệt giặc đói: 
-Biện pháp trước mặt: lập hũ gạo cứu đói, tổ chức “ngày đồng tâm”, kêu gọi nhường cơm sẻ áo...
- Biện pháp lâu dài: Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chia ruộng đất cho nông dân
 Nạn đói được đẩy lùi
b/ Diệt giặc dốt: Ngày 8/9/1945 Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân tham gia xoá mù chữ...
c/ Giải quyết khó khăn tài chính: 
- Kêu gọi nhân dân đóng góp, xây dựng “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”…
- Tháng 11/1946, Quốc hội quyết định phát hành tiền Việt Nam.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách mạng tháng Tám-1945?
	A. Nạn đói, nạn dốt.
	B. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.
	C. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến.
	D. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.
Câu 2: Những thuận lợi cơ bản sau tháng Tám 1945 ở nước ta?
	A. Nhân dân lao động đã giành chính quyền làm chủ, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền 	cách mạng.
	B. Phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở nhiều nước thuộc địa phụ thuộc.
	C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ phát triển.
	D. a, b và c đúng.
Câu 3: Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
	A. Kẻ thù đông và mạnh, nền độc lập, tự do của đất nước bị đe doạ nghiêm trọng
	B. Sự non yếu của chính quyền mới thành lập.
	C. Những di hại do chế độ thực dân, phong kiến để lại trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, tài chính, 	văn hoá, xã hội.
	D. a, b và c đúng.
Câu 4: Để xây dựng một chính quyền nhà nước vững mạnh thì công việc đầu tiên nhân dân ta phải làm là gì?
	A. Tham gia bầu cử cơ quan nhà nước ở Trung ương (Quốc hội)
	B. Tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã).
	C. a và b đúng.
	D. a và b sai.
Câu 5: Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta diễn ra vào ngày tháng năm nào?
	A. 5/1/1946.	B. 6/1/1946.
	C. 7/1/1946.	D. 8/1/1946.
Câu 6: Thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 khẳng định vấn đề gì?
	A. Thể hiện tinh thần yêu nước và khối đoàn kết toàn dân.
	B. Xây dựng được chế độ mới hợp lòng dân.
	C. Đất nước vượt qua khó khăn thử thách.
	D. a và b đúng.
Câu 7: Sự kiện nào trong năm 1945-1946 khẳng định chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, nền móng của chế độ mới được xây dựng?
	A. Tổng tuyển cử trong cả nước 6/1/1946.
	B. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
	C. Thành lập ủy ban hành chính các cấp.
	D. a, b và c đúng.

--- BÀI 24 CÒN TIẾP---
